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QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” thôn Trạng Sơn năm 2024 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ BẮC 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa ”, „„Thôn, tổ dân phố văn hóa ”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu ”; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa  quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ cuộc họp bình xét của Hội đồng thi đua khen thưởng xã Hà Bắc, 

ngày 30/10/2024; 

Xét đề nghị của Trưởng thôn Trạng Sơn 

  

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2024 cho 321 hộ gia đình 

thôn Trạng Sơn (321/375 hộ đạt tỷ lệ 85,6%). 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Trƣởng thôn Trạng Sơn, Ủy ban nhân dân xã Hà Bắc, Công chức Văn phòng 

-Thống kê, Công chức Văn hóa- Xã hội, các cơ quan, tổ chức liên quan và các hộ 

gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  
Nơi nhận: 
- Nhƣ điều 3 QĐ; 

- Lƣu: VT, VHTT. 

  

CHỦ TỊCH 
  

 

 
 

 

Phạm Văn Tuấn 



DANH SÁCH 

Danh hiệu “Gia đình văn hóa” thôn Trạng Sơn năm 2024  

 

STT Tên chủ hộ gia đình Ghi chú 
1  TỐNG HỒNG SƠN  

2  TỐNG THỌ THẮNG K  

3  NGUYỄN THỊ THOA  

4  NGUYỄN VĂN LÂM  

5  NGUYỄN VĂN NHIỄU  

6  NGUYỄN THỊ HẰNG  

7  TRỊNH THỊ VINH  

8  BÙI XUÂN THÀNH  

9  TỐNG THỌ CƠ (AN)  

10  PHẠM VĂN HÒA  

11  TRỊNH VĂN LUÂN  

12  VŨ TIẾN CHUNG  

13 BÙI THỊ TRẠO  

14  TỐNG THỌ SẢN  

15  BÙI XUÂN LÁU  

16  NGUYỄN HỮU CHIẾN  

17  NGUYỄN VĂN PHÚ  

18  TỐNG DUY HUỆ  

19  BÙI XUÂN THÀNH  M  

20  TỐNG THỌ VỊ  

21 NGUYỄN HỮU TƢỜNG  

22 PHẠM THỊ THANH  

23 NGUYỄN HỮU VƢỢNG  

24 TỐNG THỌ QUÂN  

25 TRỊNH VĂN HOÀNG  

26 NGUYỄN THỊ CHUÔNG  

27 BÙI XUÂN VĨNH  

28 TỐNG DUY HỒNG  

29 NGUYỄN VĂN LONG  

30 NGUYỄN HỮU MẬU  

31 TỐNG THỌ ĐỢI  

32 TỐNG THỌ LẬP  

33 BÙI XUÂN THỦY  

34 BÙI XUÂN THỰC  

35 BÙI XUÂN TUYÊN  

36 BÙI THỊ CHINH  

37 MAI THỊ HUÂN  

38 BÙI XUÂN PHƢƠNG (THUẦN)  

39 TRỊNH VĂN HỮU  

40 LÊ MẬU HINH  

41 BÙI XUÂN XỨNG  

42 BÙI XUÂN TUẤN (UẨN)  

43 BÙI XUÂN HƢNG  



STT Tên chủ hộ gia đình Ghi chú 
44 TỐNG THỌ TĨNH  

45 NGUYỄN THỊ LÃNG (CHIẾN)  

46 TỐNG DUY THÁM  

47 TỐNG THỌ CÔNG  

48 TỐNG THỌ LUẬP  

49 TỐNG THỌ LONG  

50 LÊ NGỌC SƠN  

51 BÙI XUÂN TRUY  

52 VŨ VĂN HỒNG HÀ  

53 TỐNG THỌ VŨ  

54 VŨ NGỌ TUYẾN  

55 VŨ NGỌ QUANG  

56 NGUYỄN VĂN NGỌ  

57 NGUYỄN VĂN BẮC (NGỌ)  

58 NGUYỄN VĂN NAM (NGỌ)  

59 TRẦN VĂN HƢNG  

60 NGUYỄN VĂN HÀO (YÊN)  

61 ĐINH THỊ GẮM  

62 NGUYỄN VĂN GIÁP  

63 NGUYỄN THỊ SỰ  

64 VŨ THỊ XINH  

65 NGUYỄN VĂN HÒA  

66 LÊ VĂN SANG  

67 TỐNG THỌ SÁU  

68 TỐNG DUY TÀO  

69 TỐNG VĂN LÁT  

70 VŨ VĂN THUẬN  

71 BÙI THỊ NHỚ (HUỆ)  

72 TỐNG THỊ HUỆ (RẰNG)  

73 TỐNG THỊ LUYỆN  

74 BÙI THỊ XÔ  

75 TỐNG THỌ CHÚC  

76 TỐNG THỌ LONG  

77 BÙI XUÂN GIÁP  

78 NGUYỄN VĂN ĐỒNG  

79 NGUYỄN THỊ XUÂN + ĐỒNG  

80 BÙI XUÂN AN  

81 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG  

82 ĐỖ VĂN HÀ  

83 BÙI XUÂN QUANG  

84 TRỊNH VĂN NAM  

85 NGUYỄN VĂN TOÁN  

86 BUYIF XUÂN KHUÊ  

87 BÙI THÌ HA  

88 MAI THỊ THÔ  

89 TỐNG THỌ ĐỘI  

90 TỐNG THỌ PHƢƠNG  



STT Tên chủ hộ gia đình Ghi chú 
91 TỐNG THỌ ĐỦ  

92 NGUYỄN VĂN CẢNH  

93 NGUYỄN HỮU LĨNH  

94 NGUYỄN HỮU THẮNG (LĨNH)  

95 NGUYỄN HỮU LÂM  

96 TỐNG THỌ KHUYẾN  

97 TỐNG THỌ THẮNG  

98 NGUYỄN THỊ BẮC  

99 NGUYỄN HỮU VIẾT  

100 HOÀNG VĂN TIẾN (LOAN)  

101 TỐNG THỌ THI  

102 NGUYỄN THỊ ĐẰNG  

103 TỐNG DUY HUÊ  

104 TỐNG DUY THẮNG (HUÊ)  

105 TỐNG DUY LAM  

106 BÙI XUÂN NGUYÊN  

107 NGUYỄN HỮU THÀNH  

108 TỐNG DUY TƢỜNG  

109 BÙI XUÂN YÊN  

110 NGUYỄN VĂN TUỆ  

111 NGUYỄN HỮU TỐ  

112 NGUYỄN VĂN CHÚC  

113 LÊ VĂN PHÚ  

114 NGUYỄN VĂN VỊ  

115 NGUYỄN VĂN PHÔNG  

116 NGUYỄN THỊ HOA  

117 TRỊNH THỊ ÁNH  

118 NGUYỄN XUÂN QUÂN  

119 TRỊNH VĂN TUÂN  

120 TRỊNH XUÂN CẢNH  

121 NGUYỄN VĂN THUẬN  

122 NGUYỄN HWUC PHÚ  

123 TRỊNH XUÂN NIÊN  

124 TRỊNH THỊ HIỆP  

125 BÙI XUÂN HUYẾN  

126 NGUYỄN HỮU TIẾT  

127 VŨ THỊ VIÊN  

128 NGUYỄN VĂN ĐÔNG  

129 NGUYỄN VĂN ĐẠT  

130 BÙI XUÂN CẨM  

131 BÙI THỊ CƢƠNG  

132 NGUYỄN VĂN THẮNG  

133 NGUYỄN HỮU PHIÊN  

134 NGUYỄN VĂN QUẢ (HÒA)  

135 TỐNG DUY THÀNH  

136 TRỊNH XUÂN LÂM  

137 TỐNG DUY BÌNH  



STT Tên chủ hộ gia đình Ghi chú 
138 BÙI XUÂN ÁNH  

139 TỐNG VĂN TUYÊN  

140 NGUYỄN VĂN SỰ  

141 NGUYỄN HỮU VƠN  

142 NGUYỄN VĂN TÚC  

143 NGUYỄN VĂN TIẾN  

144 NGUYỄN HỮU BÍNH  

145 TRỊNH XUÂN GIÁNG  

146 NGUYỄN XUÂN TIẾN  

147 BÙI XUÂN KHƢƠNG (TRUY)  

148 ĐỖ VĂN HƢNG  

149 TỐNG THỌ LỰC (TRIỂN)  

150 PHẠM XUÂN TUẤN (LAN)  

151 NGUYỄN HỮU TÂM  

152 NGUYỄN VĂN LÝ  

153 TỐNG THỌ AN  

154 TỐNG THỊ BIỂU  

155 TỐNG DUY LONBG  

156 NGUYỄN HỮU KHUY  

157 BÙI THỊ VINH  

158 TỐNG DUY KHUYẾN  

159 TRỊNH VĂN HÙNG (HOÀN)  

160 TRỊNH XUÂN QUÂN  

161 VŨ VĂN MINH  

162 TRỊNH XUÂN TOÀN  

163 BÙI XUÂN MẠNH  

164 NGUYỄN HỮU CHÌ  

165 NGUYỄN HỮU TUẤN (CHÌ)  

166 BÙI XUÂN BẢNG  

167 TRỊNH XUÂN HƠN  

168 BÙI XUÂN KHƢƠNG (ÁI)  

169 TRỊNH VĂN Ề  

170 NGUYỄN VĂN KHANG  

171 PHẠM VĂN TUẤN  

172 VŨ THỊ NĂM  

173 TRỊNH VĂN PHONG  

174 TRỊNH XUÂN THUẬN  

175 TRỊNH XUÂN ĐÍNH  

176 NGUYỄN VĂN CỪ (NHẠC)  

177 TỐNG THỊ KHÂM  

178 PHẠM VĂN TUẤN  

179 TỐNG THỊ HÒA  

180 TRỊNH XUÂN TÁM  

181 NGUYỄN THỊ CAN  

182 TỐNG THỌ TRỤ  

183 LÊ THANH LUYỆN  

184 NGUYỄN HỮU THÀNH  



STT Tên chủ hộ gia đình Ghi chú 
185 NGUYỄN VĂN LẬP (HUỀ)  

186 TRỊNH XUÂN VANG  

187 TỐNG THẾ ĐƠ  

188 NGUYỄN VĂN LỢI (BÌNH)  

189 TRỊNH XUÂN NHẠC  

190 BÙI XUÂN SƠN  

191 TỐNG THỊ ĐEM  

192 NGUYỄN THỊ TẦM  

193 TỐNG THỌ THUẦN  

194 BÙI XUÂN HỢI  

195 BÙI THỊ THAU  

196 BÙI XUÂN MÃI (BẢNG)  

197 TRỊNH THỊ NGÃI  

198 NGUYỄN HỮU HÀO  

199 TRỊNH XUÂN TUYNH  

200 BÙI THỊ KHUYẾN  

201 TRỊNH XUÂN GIÁP  

202 BÙI XUÂN CHẤN  

203 TRỊNH XUÂN PHÚ  

204 NGUYỄN HỮU BÍCH  

205 TỐNG THỌ ĐIỂN  

206 TỐNG THỌ ĐỨC  

207 BÙI THỊ LÁN (QUYẾT)  

208 TRỊNH XUÂN THẮNG (Ề)  

209 TRỊNH XUÂN ĐẠC  

210 TRỊNH XUÂN TÁO  

211 LÊ MẬU HINH  

212 TRỊNH XUÂN BAO (HIỆP)  

213 TỐNG THỊ NHẪN (SEN)  

214 NGUYỄN VĂN LƢU  

215 BÙI VĂN CẢNH  

216 BÙI XUÂN VỆ  

217 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ  

218 TỐNG THỌ TOÀN  

219 NGUYỄN VĂN TƢỞNG  

220 NGUYỄN THẾ PHƢƠNG  

221 NGUYỄN VĂN CẢNH (N)  

222 NGUYỄN VĂN TUẤN (H)  

223 BÙI XUÂN SAO  

224 NGUYỄN HỮU SỰ  

225 TRỊNH XUÂN HOÀNG  

226 NGUYỄN VĂN ĐỨC (BIỂU)  

227 NGUYỄN VĂN TUẤN (MAI)  

228 BÙI XUÂN CHÍ  

229 NGUYỄN ĐÌNH THANH (THẠO)  

230 TỐNG DUY BÁU  

231 BÙI XUÂN CHUNG  



STT Tên chủ hộ gia đình Ghi chú 
232 BÙI XUÂN TÂM  

233 TRỊNH XUÂN ĐIỀU  

234 VŨ THỊ THIỆP (CẦN)  

235 NGUYỄN VĂN KHẢO (NGUYÊN)  

236 NGUYỄN THỊ HUYỀN  

237 NGUYỄN VĂN CAO  

238 TRỊNH ĐỨC LUÂN  

239 TRỊNH NHƢ LỢI  

240 BÙI THỊ VÂN (ĐẮC)  

241 TRỊNH XUÂN HIỆP (HƠN)  

242 NGUYỄN HỮU LỄ  

243 TRỊNH VĂN THẮNG (M)  

244 TRỊNH THỊ TUYÊN (T)  

245 TỐNG THỌ ĐƢƠNG  

246 LÊ THỊ XUÂN KHIÊM  

247 LÊ THỊ XUÂN HẠ  

248 TRỊNH VĂN HÙNG (HƠN)  

249 BÙI XUÂN NHANH(L)  

250 BÙI XUÂN BỐN  

251 LÊ MẬU HƢNG  

252 BÙI XUÂN BÁU  

253 BÙI XUÂN HÀ  

254 NGUYỄN HỮU TOÀN  

255 TRỊNH XUÂN NAM(THUẬN)  

256 BÙI XUÂN THỌ  

257 TRỊNH XUÂN ĐỈNH  

258 NGUYỄN QUỐC HUY  

259 NGUYỄN ĐÌNH THANH  

260 NGUYỄN ĐÌNH BỈM  

261 NGUYỄN HỮU SỬ  

262 BÙI XUÂN BỘ  

263 BÙI XUÂN CHUẨN  

264 BÙI XUÂN KHẢI  

265 BÙI XUÂN BINH (BÍNH)  

266 VŨ VĂN LANH  

267 NGUYỄN THỊ VIÊN  

268 BÙI XUÂN BÍNH  

269 BÙI XUÂN ĐOÀN  

270 BÙI THỊ TỜI  

271 NGUYỄN HỮU TUẤN  

272 NGUYỄN HỮU QUÂN  

273 TRỊNH XUÂN GẤM  

274 TRỊNH XUÂN NGỢI  

275 BÙI XUÂN CHIẾN  

276 NGUYỄN HỮU MINH  

277 TỐNG DUY BÁ  

278 NGUYỄN HỮU TUẾ  



STT Tên chủ hộ gia đình Ghi chú 
279 NGUYỄN HỮU TUẤN (TUẾ)  

280 TRỊNH VĂN LÈO  

281 NGUYỄN HỮU HUỆ  

282 TRỊNH XUÂN TÚ  

283 TRỊNH XUÂN DŨNG (HƠN)  

284 VŨ VĂN NHANH (TIẾN)  

285 BÙI XUÂN TUYẾN  

286 TRỊNH XUÂN HÒE  

287 TRỊNH THỊ HIỀN  

288 BÙI XUÂN LÂM (LANH)  

289 BÙI XUÂN LANH  

290 TRỊNH XUÂN TRUNG  

291 NGUYỄN VĂN TOẢN  

292 NGUYỄN VĂN TRIỆU  

293 NGUYỄN VĂN VIÊN  

294 BÙI XUÂN THẠCH  

295 BÙI XUÂN TÂN (THẠCH)  

296 BÙI XUÂN TUẤN  

297 TRỊNH XUÂN TRANG  

298 TRỊNH XUÂN TUYẾN  

299 NGUYỄN VĂN ĐỊNH (NIÊN)  

300 NGUYỄN VĂN NIÊN  

301 BÙI XUÂN THẮNG (UẨN)  

302 BÙI XUÂN TOAN (THẠCH)  

303 NGUYỄN NGỌC TUÂN  

304 NGUYỄN HỮU NGHỊ  

305 LÊ THỊ LU  

306 TRỊNH THỊ HOA (HÀO)  

307 NGUYỄN VĂN HỒNG  

308 NGUYỄN XUÂN BIÊN (PHƢƠNG)  

309 TRỊNH XUÂN THẮNG  

310 BÙI XUÂN VIẾT  

311 NGUYỄN HỮU TRỤ  

312 NGUYỄN HỮU CHỨC  

313 TRỊNH VĂN HẢI (NAM)  

314 NGUYỄN VĂN CHUNG (MÂY)  

315 BÙI XUÂN UẨN  

316 BÙI XUÂN THÔNG  

317 NGUYỄN HỮU CHUNG  

318 TỐNG VĂN TẤN(L)  

319 NINH THỊ ĐỨC  

320 TỐNG VĂN TUẤN  

321 TỐNG VĂN TIẾN (TÂN)  
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